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Tuyên Quang, ngày        tháng 7 năm 2026 

 
BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến đề xuất, tiếp thu và giải trình các ý kiến của Uỷ ban nhân 

dân các xã, phường vào Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác 

thủy sản, Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên  

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025;  

Căn cứ Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;  

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 09/5/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021- 

2030, tầm nhìn đến 2050;  

Căn cứ Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; 

Thực hiện Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Danh mục quyết định quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các quy định của pháp luật 

trong lĩnh vực thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tham 

mưu xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục nghề, 

ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản và Danh mục khu vực cấm khai thác 

thủy sản có thời hạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhằm cụ thể hóa các quy định 

của pháp luật, bảo đảm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

1. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban 

hành Văn bản số 4268/SNNMT-CNTYTS ngày 25/6/2026 gửi Ủy ban nhân dân 
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các xã, phường trên địa bàn tỉnh đề nghị rà soát, đề xuất Danh mục nghề, ngư cụ cấm 

sử dụng trong khai thác thủy sản và Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có 

thời hạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Để bảo đảm tiến độ xây dựng dự thảo Quyết 

định, ngày 09/7/2026 Sở tiếp tục ban hành Văn bản số 4655/SNNMT-CNTYTS đôn 

đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương tổ chức rà soát, tổng hợp và gửi 

kết quả đề xuất theo quy định. 

2. Kết quả tổng hợp ý kiến đề xuất:  

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được báo cáo rà soát, đề 

xuất của 95/124 Ủy ban nhân dân xã, phường trên địa bàn tỉnh về Danh mục nghề, 

ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản và Danh mục khu vực cấm khai thác 

thủy sản có thời hạn. Qua tổng hợp kết quả rà soát: Có 68/95 Ủy ban nhân dân xã, 

phường thống nhất không đề xuất bổ sung Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng 

trong khai thác thủy sản và Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn 

trên địa bàn tỉnh; 27/95 Ủy ban nhân dân xã, phường có ý kiến đề xuất bổ sung 

đối với Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản và Danh 

mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn. 

Trên cơ sở ý kiến của UBND các xã, phường, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường đã nghiên cứu, rà soát, tiếp thu và giải trình các nội dung phù hợp; đồng 

thời hoàn thiện dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục 

nghề, ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản và Danh mục khu vực cấm 

khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, bảo đảm phù hợp 

với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương. 

(Có biểu tổng hợp, tiếp thu ý kiến kèm theo). 

Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Báo cáo); 

- Đ/c PCT.UBND tỉnh Hoàng Gia Long (Báo cáo); 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị XH tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ,  

Khoa học và công nghệ; Công an tỉnh; 

- Giám đốc Sở (Báo cáo); 

- Các Phó GĐ Sở;  

- UBND các xã, phường; 

- Chi cục CNTYTS; 

- Lưu: VT, CNTYTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Văn Bình  
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